PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ

Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao
	- Có sân bãi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao? 

- Các môn học thể dục thể thao có được bố trí riêng biệt trên sân học thể thao?
- Có trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao?

- Trang thiết bị có đáp ứng cho tất cả các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của nhà trường?

- Có kế hoạch bổ sung trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao hàng năm?

- Công tác quản lý, vệ sinh nhằm bảo đảm an toàn khi học tập?
	- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể

- Bảng vẽ sơ đồ chi tiết các khối nhà.
- Bảng tổng hợp tài sản trang bị tại Hội trường

- Báo cáo kiểm kê tài sản.

- Bảng tổng hợp vật tư thực tập từng năm học.
- Báo cáo công tác hàng tháng
	-Phòng Quản trị-Dịch vụ
-Phòng Quản trị-Dịch vụ

- Phòng Thiết bị-Vật tư
-Phòng Kế hoạch - Tài chính
-Phòng Thiết bị-Vật tư 
- P.Quản trị -Dịch vụ
	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.


	- H8.8.6.1

(H8.8.2.2)
- H8.8.6.4

(H8.8.2.3)
- H8.8.6.2

- H8.8.6.3

- H8.8.6.8

(H8.8.2.7)
- H8.8.6.9
- H8.8.6.10


	Y/c 2: Đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.

	- Khu thể dục thể thao có đảm bảo diện tích theo quy định?

- Khu thể dục thể thao có đảm bảo các yêu cầu các môn học giáo dục thể chất?
	- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể

- Bảng vẽ sơ đồ chi tiết các khối nhà.

	- P.QTCSVC
	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.


	- H8.8.6.5
(H8.8.2.2)
- H8.8.6.6

- H8.8.6.7

(H8.8.2.3)

	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	- Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?

+ Trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật, môn học thể dục thể thao

+ Khu thể dục thể thao có đảm bảo diện tích theo quy định?

+ Kế hoạch đầu tư, trang bị đảm bảo duy trì hoạt động đào tạo của Nhà trường 
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H8.8.6.1

H8.8.6.5 (H8.8.2.2)
	Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể
	30/12/2005
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng SACA
	

	2
	H8.8.6.2
	Bảng tổng hợp tài sản trang bị tại Hội trường
	31/10/2015
	Phòng Thiết bị-Vật tư
	

	3
	H8.8.6.3 
H8.8.6.8
(H8.8.2.7)
	Báo cáo kiểm kê tài sản
	31/12/2014
	Phòng Kế hoạch-Tài chính
	

	4
	H8.8.6.4

H8.8.6.6

H8.8.6.7
(H8.8.2.3)
	Bản vẽ sơ đồ chi tiết các khối nhà
	2013
	Phòng Quản trị-Dịch vụ
	

	5
	H8.8.6.9
	Bảng tổng hợp vật tư thực tập từng năm học
	30/8/2015
	Phòng Thiết bị-Vật tư
	

	6
	H8.8.6.10
	Báo cáo công tác tháng
	Hàng tháng
	Phòng Quản trị-Dịch vụ
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chí 8.6: Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu TDTT theo quy định?
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 
Nhà trường có một hội trường nhỏ (B) diện tích 128 m² có sức chứa 100 người được trang bị các thiết bị cơ bản đảm bảo cho tổ chức các hoạt động hội họp, tổ chức các phong trào do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động và  một hội trường lớn (A) diện tích 720 m² có sức chứa 500 người [H8.8.6.1] (dùng chung với [H8.8.2.2]) có sân khấu được trang bị hệ thống âm thanh cố định tại chỗ phục vụ cho các hoạt động hội diễn văn nghệ, hội thi theo chuyên đề cho cán bộ, công chức và học sinh-sinh viên, biểu diễn thời trang của sinh viên khoa Công nghệ May thời trang... [H8.8.6.2]. Ngoài ra, Nhà trường còn trang bị hai hệ thống âm thanh di động để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật ngoài trời tại sân khu C, sân khu H hoặc sân bóng đá  [H8.8.6.3] (dùng chung với [H8.8.2.7])

Một lợi thế của trường trong hoạt động thể dục thể thao là trường có diện tích mặt bằng lớn và có một sân bóng đá rộng 8000 m² trong khuôn viên trường [H8.8.6.4] (dùng chung với [H8.8.2.2]). Hàng năm, nhà trường đều tổ chức hội thao tại sân này cho cán bộ viên chức và học sinh-sinh viên của trường nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị và cá nhân trong trường [H8.8.6.5 chung với [H8.8.2.2] và [H10.10.1.8]. Sân bóng đá cũng là nơi thường xuyên tổ chức hội thao truyền thống khối Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp [H8.8.6.6] chung với [H8.8.2.3] và [H10.10.1.9].
Ngoài sân bóng đá, Nhà trường còn có 1 sân thể thao với diện tích 700 m² [H8.8.6.7] (dùng chung với [H8.8.2.3]), trang bị cố định các trụ bóng rổ, trụ bóng chuyền [H8.8.6.8] (dùng chung với [H8.8.2.7]). Hiện tại toàn trường có 2 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông, 1 sân nhảy xa và 1 phòng bóng bàn phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của cán bộ công chức và HSSV. Các sân hoạt động liên tục, đáp ứng yêu cầu các hoạt động thể dục thể thao của trường. Các sân bãi này đã đáp ứng cho việc tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động hội thao các bộ môn bóng đá mini, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, nhảy xa, cầu lông và các môn học giáo dục quốc phòng. Các môn học giáo dục thể chất được trang bị dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học [H8.8.6.9].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
- Diện tích sân thể thao lớn, đủ bố trí cho các môn học giáo dục thể chất theo chương trình đào tạo và hoạt động văn hóa, văn nghệ ngoài trời. 

- Hội trường có diện tích rộng, bố trí khu vực thuận tiện đáp ứng hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức trong khuôn khổ nhà trường.  
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 
Về thiết kế sân thể thao còn một số điểm chưa đảm bảo yêu cầu: mặt bằng sân gồ ghề, sân cầu lông thiếu các phương tiện chắn gió, thiếu hệ thống chiếu sáng để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hiện Nhà trường chưa xây dựng hồ bơi, nhà thi đấu đa năng.
Trang thiết bị đầu tư cho hội trường mặc dù đã được trang bị nhưng chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu hoạt động trong khuôn khổ nhà trường, còn thiếu nhiều thiết bị cần thiết; hệ thống âm thanh, đèn chiếu, máy lạnh chưa mang tính hiện đại, chưa đủ điều kiện để tổ chức trên qui mô lớn mang tính giao lưu với các trường trong khu vực.
Những tồn tại trên đây do nhà trường không đủ kinh phí thực hiện, mặt khác sự thay đổi lãnh đạo nhà trường liên tục trong những năm gần đây cũng phần nào ảnh hưởng đến định hướng phát triển nhà trường. 
4. Kế hoạch hành động:

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian
 thực hiện, hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Cải tạo mặt bằng sân bãi, hội trường theo qui hoạch chung của Nhà trường 

- Trang bị tài sản, thiết bị cho Hội trường đảm bảo hoạt động.
	Nhà trường


	Năm 2016

	Nguồn kinh phí Nhà nước cấp



	2
	Phát huy điểm mạnh
	-  Thực hiện các chỉ tiêu phát triển cơ sở vật chất đã được xây dựng trong chiến lược phát triển trường từ 2015 đến 2020 và những năm tiếp theo.
	
	Năm 2015


	-Nguồn kinh phí Nhà nước cấp

-Nguồn kinh phí thành phố.


5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	










      NGƯỜI BÁO CÁO
BÁO CÁO TIÊU CHÍ
Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.
1. Mô tả

Nhà trường có một hội trường nhỏ (B) diện tích 128 m² có sức chứa 100 người được trang bị các thiết bị cơ bản đảm bảo cho tổ chức các hoạt động hội họp, tổ chức các phong trào do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động và một hội trường lớn (A) diện tích 720 m² có sức chứa 500 người [H8.8.6.1] (dùng chung với [H8.8.2.2]) có  sân khấu được trang bị hệ thống âm thanh cố định tại chỗ phục vụ cho các hoạt động hội diễn văn nghệ, hội thi theo chuyên đề cho cán bộ, viên chức và học sinh-sinh viên, biểu diễn thời trang của sinh viên khoa Công nghệ May thời trang... [H8.8.6.2]. Ngoài ra, Nhà trường còn trang bị hai hệ thống âm thanh di động để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật ngoài trời tại sân khu C, sân khu H hoặc sân bóng đá  [H8.8.6.3] (dùng chung với [H8.8.2.7])
Một lợi thế của trường trong hoạt động thể dục thể thao là trường có diện tích mặt bằng lớn và có một sân bóng đá rộng 8000 m² trong khuôn viên trường [H8.8.6.4] (dùng chung với [H8.8.2.3]). Hằng năm, nhà trường đều tổ chức hội thao tại sân này cho cán bộ, viên chức và học sinh-sinh viên của trường nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị và cá nhân trong trường [H8.8.6.5 chung với [H8.8.2.2] và [H10.10.1.8]. Sân bóng đá này cũng là nơi thường xuyên tổ chức hội thao truyền thống khối Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp [H8.8.6.6] chung với [H8.8.2.3] và [H10.10.1.9].

Ngoài sân bóng đá, Nhà trường còn có 1 sân thể thao với diện tích 700 m² [H8.8.6.7] (dùng chung với [H8.8.2.3]), trang bị cố định các trụ bóng rổ, trụ bóng chuyền [H8.8.6.8] (dùng chung với [H8.8.2.7]). Hiện tại toàn trường có 2 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông, 1 sân nhảy xa và 1 phòng bóng bàn phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của cán bộ, viên chức và học sinh-sinh viên. Các sân hoạt động liên tục, đáp ứng yêu cầu các hoạt động thể dục thể thao của trường. Các sân bãi này đã đáp ứng cho việc tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động hội thao các bộ môn bóng đá mini, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, nhảy xa, cầu lông và các môn học giáo dục quốc phòng. Các môn học giáo dục thể chất được trang bị dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học [H8.8.6.9].

2. Điểm mạnh:

Sân thể thao có diện tích rộng, đủ để bố trí các môn học giáo dục thể chất theo chương trình đào tạo và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao ngoài trời.

Hội trường có diện tích rộng, bố trí khu vực thuận tiện, hợp lý đủ điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi trong khuôn khổ nhà trường.

3. Những tồn tại:

Sân thể thao còn một số điểm chưa đảm bảo yêu cầu thiết kế: mặt bằng sân gồ ghề; sân cầu lông thiếu các phương tiện chắn gió, mái che, thiếu hệ thống chiếu sáng để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hiện nay Nhà trường chưa xây dựng hồ bơi, nhà thi đấu đa năng.
Trang thiết bị đầu tư cho hội trường mặc dù đã được trang bị nhưng chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu hoạt động trong khuôn khổ nhà trường, còn thiếu nhiều thiết bị cần thiết; hệ thống âm thanh, đèn chiếu, máy lạnh chưa mang tính hiện đại, chưa đủ điều kiện để tổ chức trên qui mô lớn mang tính giao lưu với các trường trong khu vực.
4. Kế hoạch hành động:

Triển khai thực hiện theo lộ trình các chỉ tiêu phát triển cơ sở vật chất đã được xây dựng trong chiến lược phát triển trường từ 2015 đến 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể: năm 2016 hoàn thành cải tạo sân thể dục thể thao, đến năm 2018 xây mới hội trường và trang bị tài sản, thiết bị hiện đại phù hợp với qui mô hoạt động của nhà trường như đã thể hiện trong bản vẽ qui hoạch tổng thể chung của nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
